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Thông số kỹ thuật 

 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

01 

Thiết bị chuyển 

mạch TP-LINK, 

TL-SG1024D ( 

Switch chia 

mạng) 

 

- Chuẩn mạng: IEEE 802.3i, 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 

IEEE 802.3x. 

- Số cổng: 24 cổng RJ45 

10/100/1000Mbps, tự động 

nhận cáp thẳng hoặc cáp chéo 

(Auto MDI/MDIX). 

- Tốc độ chuyển mạch: 

48Gbps. 

- Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 

35.7Mpps. 

- Bảng địa chỉ MAC: 8K. 

- Bộ nhớ đệm gói tin: 512KB. 
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02 

Thiết bị chuyển 

mạch TP-Link, 

TL_ SG1008D 

 

Thiết bị chuyển mạch TP-

Link, TL_ SG1008D 

- 8 cổng Gigabit tốc độ 

10/100/1000Mbps, truyền tải 

dữ liệu nhanh chóng 

- Công nghệ Ethernet thân 

thiện với môi trường tiết kiệm 

năng lượng đến 80% 

Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc 

đế treo tường 

- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3x 

đảm bảo truyền dữ liệu ổn 

định 

 - Tương thích rộng với nhiều 

thiết bị như PC, camera IP, 
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smart TV… 

 - Switch cổng quang: Không 

tích hợp 

- Switch quản lý: Unmanaged 

Switch 

- Switch POE: Không tích hợp 

03 

Dây cáp mạng 

chưa đầu nối 

U/UTP cat6 DS-

1LN6-UE-W 

 

- 8 Lõi đồng nguyên chất 

99.97%. 

 - Đường kính lõi đồng 

0.530±0.005mm. 

- Độ dày vỏ 0.55±0.05mm. 

- Đường kính dây 5.8±0.4mm. 

- Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. 

- Vật liệu vỏ dây: PVC. 
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04 

Dây mạng cat5 

Hikvision 

 

Cáp mạng 8 lõi đồng Cat 5E, 

vỏ HDPE cuộn 305m màu 

xám 

HIKVISION DS-

1LN5EUEC0 tiêu chuẩn Cat 

5e 

Cáp 8 lõi đồng tiết diện 

0.45mm. 

Đồng nguyên chất 99.95% 

chuyên dùng cho truyền dẫn 

cao tốc. 

m 300   

05 
Mắt camera 

Dahua 1439 

 

 Độ phân giải 4 Megapixel 

– Chuẩn nén hình ảnh H.265+, 

H.264+,H.265, H.264 

- Tầm xa ánh sáng ấm và hồng 

ngoại 30m. 

 Chế độ ngày đêm (ICR), 

Chống ngược sáng WDR 

- Hỗ trợ Phát hiện con người 

- Tích hợp MIC 

- Tiêu chuẩn chống nước IP67 
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06 Bộ chuyển đổi - Bộ chuyển đổi và cấp nguồn Cái 01   



và cấp nguồn 

DH-CS4010-

8ET-60 

 

DH-CS4010-8ET-60;  

- Switch PoE Cloud 10 port 

với 8 port PoE 

Quản lý từ xa qua Cloud 

(Dolynk Care), giảm chi phí 

và nhân công bảo trì. 

- Thêm thiết bị dễ dàng bằng 

mã QR, Quản lý bằng app và 

web. 

- Giám sát thiết bị, bật tắt khởi 

động lại từ xa 

Hỗ trợ Intelligent PoE, PoE 

Watchdog, giao thức LLDP, 

VLAN, LOOP Detection… 

PoE Extend : Khoảng cách 

truyền tín hiệu và nguồn tối đa 

250m, cho phép Extend từng 

port. 

- Cổng giao tiếp: 2 x 

10/100/1000 Mbps RJ45 

(uplink), 

07 

Tủ rack 

20UD1000 Maxt

el – MTR-

20U1000 

Vật liệu: Thép tấm. 

- Cửa trước: Kính hoặc Mica 

trong suốt. 

- Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện 

mịn, chống xước, độ bền cao. 

- Màu sắc: Đen 

- Kích thước: 

W600xD1000xH1000 (mm) 

- Tiêu chuẩn thanh đỡ (Profile 

Rails): 19 inch (48,26cm) có 

đánh số 

- Đường cáp vào/ra: 1 nóc, 1 

đáy.. 
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08 
Dây Ugreen 

HDMI 1.4 đồng  

10M 

Cáp HDMI 1.4 dài 10M hỗ trợ 

4K@30Hz 3D/HDR/ARC Ugreen 

10110 cao cấp 
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 - Mã sản phẩm: 10110 

-  Cáp có độ dài 10M độ phân 

dải 1080p/60Hz 

Hỗ trợ âm thanh cao cấp 

Dolby TrueHD và DTS-HD 

Master Audio  

- Hỗ trợ công nghệ HDCP 

compliant 

 

 

 

 


